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Chi phí Kindergarten và Kita — Bạn trả bao
nhiêu và cách tiết kiệm
Chi phí dịch vụ chăm sóc Kita ở Đức, các khoản trợ cấp có sẵn và những bang nào có
Kindergarten miễn phí.

Deutsche Begriffe: Kindergarten | Kita | Kindertagesstätte | Kitabeiträge | Kita-Gutschein |
Betreuungskosten

Chi phí Kita ở Đức là bao nhiêu?
Chi phí cho một Kindertagesstätte (Kita) hoặc Kindergarten thay đổi rất lớn — từ
miễn phí đến hơn 800 €/tháng, tùy thuộc vào bang, thành phố, thu nhập và phạm vi
chăm sóc.

Dịch vụ chăm sóc Kita ở Đức không phải là một hệ thống thống nhất — mỗi bang và
mỗi thành phố có những quy tắc riêng về các khoản đóng góp.

Kindergarten miễn phí — ở đâu?
Một số bang đã hoàn toàn hoặc một phần bãi bỏ các khoản đóng góp Kita:

Bang Quy định

Berlin Hoàn toàn miễn phí (kể từ năm 2018)

Hamburg Dịch vụ chăm sóc cơ bản (5h) miễn phí

Mecklenburg-Vorpommern Hoàn toàn miễn phí (kể từ năm 2020)

Niedersachsen Kindergarten (3–6 tuổi) miễn phí

Rheinland-Pfalz Từ 2 tuổi miễn phí

Hessen 6 giờ/ngày miễn phí (từ 3 tuổi)

Thüringen Năm Kita cuối cùng miễn phí



Bang Quy định

Bremen Dịch vụ chăm sóc cơ bản miễn phí

NRW Năm Kita cuối cùng miễn phí

Bayern Trợ cấp 100 €/tháng (từ 3 tuổi)

Chú ý: "Miễn phí" thường chỉ có nghĩa là khoản đóng góp chăm sóc. Tiền ăn (60–100
€/tháng) và vật liệu (5–20 €/tháng) thường tính thêm.

Khoản đóng góp Kita điển hình
Khi có khoản đóng góp, chúng thường dựa trên thu nhập của cha mẹ:

Ví dụ: Hamburg (vượt quá dịch vụ chăm sóc cơ bản)

Thu nhập gia đình (brutto) Khoản đóng Kita (8h/ngày)

Đến 25.000 €/năm 0 €

30.000 €/năm khoảng 60 €/tháng

40.000 €/năm khoảng 120 €/tháng

60.000 €/năm khoảng 250 €/tháng

80.000 €/năm khoảng 380 €/tháng

Ví dụ: Munich (Kita thành phố)

Thời gian chăm sóc Khoản đóng/tháng

4–5 giờ 104 €

6–7 giờ 149 €

8–9 giờ 199 €

9+ giờ 249 €

Ví dụ: NRW (theo thu nhập, Cologne)

Thu nhập gia đình (brutto) Khoản đóng Kita (45h/tuần)

Đến 25.000 €/năm 0 €

25.001–37.000 € 58 €/tháng



Thu nhập gia đình (brutto) Khoản đóng Kita (45h/tuần)

37.001–50.000 € 112 €/tháng

50.001–62.000 € 188 €/tháng

62.001–75.000 € 254 €/tháng

Trên 75.000 € 390 €/tháng

Chi phí bổ sung
Ngoài khoản đóng góp chăm sóc, thường có thêm các chi phí khác:

Mục Chi phí (khoảng)

Tiền ăn (bữa trưa + đồ ăn nhẹ) 50–100 €/tháng

Tiền nước 5–10 €/tháng

Vật liệu thủ công / Tiền chơi 5–20 €/tháng

Chuyến đi 5–20 €/chuyến

Bỉm (nếu được Kita cung cấp) 10–20 €/tháng

Quần áo thay thế, ủng cao su một lần 30–50 €

Chi phí tổng thể điển hình (có khoản đóng): 200–500 €/tháng (không: 60–120
€/tháng chỉ cho ăn uống và vật liệu)

Trợ cấp và giảm giá

1. Trợ cấp thanh niên kinh tế (Jugendamt)
Nếu bạn không đủ khả năng chi trả cho các khoản đóng góp Kita, Jugendamt sẽ chi
trả chi phí (§ 90 SGB VIII):

• Nộp đơn tại Jugendamt của thành phố của bạn

• Kiểm tra thu nhập

• Với Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag — thường là chi trả đầy đủ

• Tiền ăn cũng có thể được chi trả

2. Giảm giá anh chị em
Trong hầu hết các thành phố, bạn trả ít hơn hoặc không tính gì cho con thứ hai:



• Con thứ nhất: khoản đóng góp đầy đủ

• Con thứ hai: giảm 50% hoặc miễn phí

• Con thứ ba và những con khác: thường miễn phí

3. Giáo dục và Tham gia (BuT)
Nếu bạn nhận Bürgergeld, Wohngeld hoặc Kinderzuschlag:

• Bữa trưa tại Kita: miễn phí

• Chuyến đi: được chi trả

4. Khấu trừ thuế
Chi phí Kita có thể khấu trừ được dưới dạng chi phí đặc biệt:

• Hai phần ba của chi phí, tối đa 4.000 € mỗi con mỗi năm

• Áp dụng cho trẻ dưới 14 tuổi

• Khai báo trong tờ khai thuế (Anlage Kind)

Kita-Gutschein — nó hoạt động như thế nào?
Trong một số bang (Hamburg, Berlin) có Kita-Gutschein:

1. Bạn nộp đơn xin Gutschein tại Jugendamt

2. Gutschein xác nhận quyền chăm sóc của bạn (giờ mỗi ngày)

3. Bạn tìm một Kita và nộp Gutschein ở đó

4. Kita tính trực tiếp với thành phố

5. Bạn chỉ trả khoản đóng góp của mình (Khoản đóng góp của cha mẹ + Ăn uống)

Ưu điểm
• Lựa chọn Kita tự do — bạn không bị ràng buộc với một Kita cụ thể

• Chi phí rõ ràng — khoản đóng góp của bạn được ghi trên Gutschein

• Quản lý đơn giản — không có hóa đơn riêng, không phải trả trước

Quyền yêu cầu một chỗ Kita
Kể từ năm 2013, mỗi trẻ từ 1 tuổi có quyền yêu cầu một chỗ chăm sóc (§ 24 SGB
VIII). Trong thực tế, không có đủ chỗ — đặc biệt ở các thành phố lớn.



Phải làm gì nếu không có chỗ trống?
1. Đăng ký sớm — một số thành phố yêu cầu đăng ký 1 năm trước khi bắt đầu

2. Hỏi nhiều Kita — không chỉ Kita ưa thích

3. Người chăm sóc ngày/Người chăm sóc ngày — Thay thế cho Kita, thường linh
hoạt và nhanh hơn

4. Liên hệ Jugendamt — Văn phòng phải giúp bạn tìm một chỗ

5. Có thể kiện — nếu không đáp ứng quyền yêu cầu, bạn có thể kiện (bồi thường cho
chi phí chăm sóc riêng)

Loại Kita

Loại Tổ chức Đặc điểm

Kita thành phố Thành phố/Địa phương Thường rẻ, theo thu nhập

Kita giáo hội Giáo hội Tin lành/Công giáo Giáo dục tôn giáo, thường rẻ

Tổ chức tự do AWO, DRK, Caritas, Diakonie Các khái niệm khác nhau

Sáng kiến cha mẹ Hội cha mẹ Nhóm nhỏ, cần sự tham gia của
cha mẹ

Kita tư nhân Công ty Thường đắt hơn (300–800 €),
linh hoạt hơn

Kindergarten rừng Khác nhau Ngoài trời với mọi thời tiết

Kita Montessori Khác nhau Học tập tự do, độc lập

Mẹo dành cho cha mẹ nước ngoài
1. Biết quyền yêu cầu — từ 1 tuổi, con bạn có quyền chăm sóc

2. Đăng ký sớm — ở các thành phố lớn ít nhất 6–12 tháng trước

3. Kiểm tra chi phí — hỏi về giảm giá và chiết khấu anh chị em

4. Hỏi Jugendamt — nếu gặp khó khăn về tài chính, Văn phòng sẽ chi trả chi phí

5. Thích ứng — 2–4 tuần đầu tiên, bạn kèm theo con bạn trong Kita (Mô hình Berlin)

6. Kita để hỗ trợ ngôn ngữ — Kita là nơi tốt nhất để con bạn học tiếng Đức!

--- Tính đến: Tháng 3 năm 2026. Tất cả thông tin không có bảo đảm.
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